




DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC GIA ĐÌNH 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 202… 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) 

 

 

STT 
Mã số 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Cách thức thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

1 1.012084 Thủ tục cấm 

tiếp xúc theo 

Quyết định 

của Chủ tịch 

Ủy ban nhân 

dân cấp xã 

(Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân 

cấp huyện đối 

với địa 

phương 

không tổ chức 

chính quyền 

cấp xã) theo 

đề nghị của 

cơ quan, tổ 

chức cá nhân 

- Thời gian tiếp 

nhận hồ sơ và 

trả kết quả: Từ 

thứ hai đến thứ 

sáu  hàng tuần 

(sáng từ 07 giờ 00 

phút đến 11 giờ 

30 phút; chiều từ 

13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ 00 

phút), trừ ngày lễ, 

tết. 

- Thời gian giải 

quyết: 12 giờ kể 

từ khi Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân 

cấp xã nhận được 

Bộ phận 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả thuộc 

UBND cấp 

xã 

- Người bị bạo lực gia 

đình, người giám hộ, 

người đại diện theo 

pháp luật của người bị 

bạo lực gia đình đề 

nghị cấm tiếp xúc 

thông qua hình thức 

trực tiếp (gặp trực tiếp 

hoặc gọi điện thoại 

cho Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp xã hoặc 

Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp huyện đối với 

địa phương không tổ 

chức chính quyền cấp 

xã nơi xảy ra hành vi 

bạo lực gia đình), qua 

Không 

 

- Luật Phòng, 

chống bạo lực gia 

đình số 

13/2022/QH15 

ngày 14/11/2022. 

- Nghị định số 

76/2023/NĐ-CP 

ngày 01/11/2023 

của Chính phủ quy 

định chi tiết một 

số điều của Luật 

Phòng, chống bạo 

lực gia đình. 

Những nội dung 

còn lại của TTHC 

này thực hiện theo 

Quyết định số 

3657/QĐ-

BVHTTDL ngày 

29 tháng 11 năm 

2023 của Bộ 

trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch về việc 

công bố thủ tục 

hành chính mới 

ban hành và bị bãi 

bỏ trong lĩnh vực 

gia đình thuộc 

phạm vi chức 



2 

 

 

đề nghị cấm tiếp 

xúc 

đường bưu chính hoặc 

điện tử.  

- Cơ quan, tổ chức, cá 

nhân có thẩm quyền 

gửi đơn đề nghị cấm 

tiếp xúc thông qua 

hình thức trực tiếp, 

bưu chính hoặc điện 

tử (qua Cổng dịch vụ 

công quốc gia tại đia 

chỉ: 

https://dichvucong.go

v.vn, hoặc Cổng dịch 

vụ công của tỉnh tại 

địa chỉ: 

https://dichvucong.bar

ia-vungtau.gov.vn 

(DVC một phần) tới 

Chủ tịch ủy ban nhân 

dân cấp xã (Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp 

huyện đối với địa 

phương không tổ chức 

chính quyền cấp xã) 

nơi xảy ra hành vi bạo 

năng quản lý của 

Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch. 



3 

 

 

lực gia đình. 

- Trường hợp gửi điện 

tử, thành phần hồ sơ 

như gửi trực tiếp được 

chụp (từ bản gốc) 

hoặc bản định dạng 

PDF có ký số. Tên 

văn bản được đặt 

tương ứng với tên 

giấy tờ, tài liệu gửi 

kèm. 

2 1.012085 Thủ tục hủy 

bỏ Quyết định 

cấm tiếp xúc 

theo đơn đề 

nghị 

 

- Thời gian tiếp 

nhận hồ sơ và 

trả kết quả: Từ 

thứ hai đến thứ 

sáu  hàng tuần 

(sáng từ 07 giờ 00 

phút đến 11 giờ 

30 phút; chiều từ 

13 giờ 30 phút 

đến 17 giờ 00 

phút), trừ ngày lễ, 

tết. 

- Thời gian giải 

quyết: 12 giờ kể 

từ khi Chủ tịch 

Bộ phận 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả thuộc 

UBND cấp 

xã 

- Người bị bạo lực gia 

đình, người giám hộ, 

người đại diện theo 

pháp luật của người bị 

bạo lực gia đình; cơ 

quan, tổ chức, cá nhân 

có thẩm quyền gửi đề 

nghị hủy bỏ quyết 

định cấm tiếp xúc tới 

Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp xã (Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân 

cấp huyện đối với địa 

Không 

 

- Luật Phòng, 

chống bạo lực gia 

đình số 

13/2022/QH15 

ngày 14/11/2022. 

- Nghị định số 

76/2023/NĐ-CP 

ngày 01/11/2023 

của Chính phủ quy 

định chi tiết một 

số điều của Luật 

Phòng, chống bạo 

lực gia đình. 

Những nội dung 

còn lại của TTHC 

này thực hiện theo 

Quyết định số 

3657/QĐ-

BVHTTDL ngày 

29 tháng 11 năm 

2023 của Bộ 

trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch về việc 

công bố thủ tục 

hành chính mới 



4 

 

 

Ủy ban nhân dân 

cấp xã nhận được 

đơn đề nghị hủy 

bỏ quyết định 

cấm tiếp xúc. 

phương không tổ chức 

chính quyền cấp xã) 

thông qua hình thức 

trực tiếp, bưu chính 

hoặc điện tử (Cổng 

dịch vụ công Quốc 

gia tại địa chỉ: 

https://dichvucong.go

v.vn, hoặc Cổng dịch 

vụ công của tỉnh tại 

địa chỉ: 

https://dichvucong.bar

ia-vungtau.gov.vn 

(DVC một phần)). 

ban hành và bị bãi 

bỏ trong lĩnh vực 

gia đình thuộc 

phạm vi chức 

năng quản lý của 

Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch. 

 




